BIỂU CHI TIẾT MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH  GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (GỌI TẮT ĐTM)

 (Kèm theo Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh)

	 TT
	Tên dự án
	Mức thu dự án lập ĐTM mới (đồng)
	Mức thu dự án lập ĐTM bổ sung (đồng)

	I
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 4,5 triệu đồng

	1
	Dự án công trình trọng điểm quốc gia
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	2
	Dự án có sử dụng một phần, toàn bộ diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng nhưng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	3
	Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	4
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	5
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	6
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, thương mại
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	7
	Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp tuyến đường bộ cao tốc, cấp I,  cấp II và cấp III 
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	8
	Dự án xây dựng mới các tuyến đường bộ cấp IV với chiều dài từ 50km trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	9
	Dự án nhà máy đóng mới, sửa chữa, lắp ráp ô tô - Công suất thiết kế từ 500 phương tiện/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	10
	Dự án nhà máy thuỷ điện hồ chứa có dung tích từ 1.000.000m3 nước trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	11
	Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện cao áp - Chiều dài từ 50 km trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	12
	Dự án nhà máy cán, luyện gang thép và kim loại mầu - Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	13
	Dự án kho hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật có sức chứa từ 10 tấn trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	14
	Dự án nhà máy xi măng - Công suất thiết kế từ 500.000 tấn xi măng/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	15
	Dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có sử dụng hoá chất
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	16
	Dự án chế biến khoáng sản rắn - Công suất thiết kế từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	17
	Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	18
	Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn - Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	II
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 4 triệu đồng

	1
	Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí - Diện tích từ 5ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	2
	Dự án xây dựng khu khách sạn, nhà nghỉ có từ 50 phòng nghỉ trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	3
	Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Cho từ 100 hộ dân trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	4
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (không nằm trong khu công nghiệp) - Công suất thiết kế từ 1.000m3 nước thải/ngày đêm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	5
	Dự án xây dựng nghĩa trang - Diện tích từ 15ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	6
	Dự án xây dựng bệnh viện - Từ 50 giường bệnh trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	7
	 Dự án nhà máy/lò giết mổ gia súc, gia cầm - Công suất thiết kế từ 100 gia súc/ngày, 1.000 gia cầm/ngày trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	8
	Dự án nhà máy chế biến thực phẩm - Công suất thiết kế từ 1.000  tấn sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	9
	Dự án nhà máy sản xuất cồn, rượu - Công suất thiết kế từ 100.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	10
	Dự án nhà máy sản xuất bia, nước giải khát - Công suất thiết kế từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	11
	Dự án chiếm dụng diện tích rừng tự nhiên Diện tích từ 50ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	12
	Dự án chiếm dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng - Diện tích từ 5ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	III
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 3,5 triệu đồng

	1
	Dự án xây dựng cơ sở viễn thông
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	2
	Dự án xây dựng mới các cầu vĩnh cửu trên đường bé - Chiều dài từ 200m trở lên (không kể đường dẫn)
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	3
	Dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo những công trình giao thông - Đòi hỏi tái định cư từ 2.000        người trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	4
	Dự án nhà máy sản xuất gạch, ngói - Công suất thiết kế từ 20 triệu viên/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	5
	Dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng khác 

- Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	6
	Dự án khai thác vật liệu xây dựng  (đất, đá, cát, sỏi) trên đất liền - Công suất thiết kế từ 50.000m3 vật liệu/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	7
	Dự án khai thác, nạo vét tận thu vật liệu xây dựng lòng sông (cát, sỏi) - Công suất thiết kế từ 50.000m3 vật liệu/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	8
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất) - Có khối lượng khoáng sản rắn và đất đá từ 100.000m3/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	9
	Dự án nhà máy cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị - Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	10
	Dự án nhà máy chế biến gỗ, ván ép - Công suất thiết kế từ 100.000m2/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	11
	Dự án khu trại chăn nuôi gia súc tập trung - Từ 100 đầu gia súc trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	12
	Dự án khu nuôi trồng thuỷ sản: thâm canh/bán thâm canh - Diện tích mặt nước từ 10ha trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	13
	Dự án nuôi trồng thuỷ sản quảng canh - Diện tích mặt nước từ 50ha trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	14
	Dự án nhà máy sản xuất các thiết bị điện, điện tử - Công suất thiết kế từ 10.000 thiết bị/năm  trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	15
	Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử -Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	IV
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 3 triệu đồng

	1
	Dự án khai thác nước dưới đất - Công suất thiết kế từ 1.000m3 nước/ngày đêm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	2
	Dự án khai thác nước mặt - Công suất thiết kế từ 10.000m3 nước/ngày đêm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	3
	Dự án nhà máy sản xuất hàng mỹ nghệ - Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	4
	Dự án xây dựng hồ chứa nước, hồ thuỷ lợi - Dung tích chứa từ 1.000.000m3 nước trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	5
	Dự án khu trại chăn nuôi gia cầm tập trung - Từ 10.000 đầu gia cầm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	6
	Dự án trồng rừng và khai thác rừng - Diện tích từ 1.000ha trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	7
	Dự án xây dựng vùng trồng chè tập trung - Diện tích từ 100ha trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	V
	Các loại hình dự án khác
	3 triệu
	1,5 triệu


BIỂU CHI TIẾT MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH  GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (GỌI TẮT ĐTM)

 (Kèm theo Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh)

	 TT
	Tên dự án
	Mức thu dự án lập ĐTM mới (đồng)
	Mức thu dự án lập ĐTM bổ sung (đồng)

	I
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 4,5 triệu đồng

	1
	Dự án công trình trọng điểm quốc gia
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	2
	Dự án có sử dụng một phần, toàn bộ diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng nhưng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	3
	Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	4
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	5
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	6
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, thương mại
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	7
	Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp tuyến đường bộ cao tốc, cấp I,  cấp II và cấp III 
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	8
	Dự án xây dựng mới các tuyến đường bộ cấp IV với chiều dài từ 50km trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	9
	Dự án nhà máy đóng mới, sửa chữa, lắp ráp ô tô - Công suất thiết kế từ 500 phương tiện/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	10
	Dự án nhà máy thuỷ điện hồ chứa có dung tích từ 1.000.000m3 nước trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	11
	Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện cao áp - Chiều dài từ 50 km trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	12
	Dự án nhà máy cán, luyện gang thép và kim loại mầu - Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	13
	Dự án kho hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật có sức chứa từ 10 tấn trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	14
	Dự án nhà máy xi măng - Công suất thiết kế từ 500.000 tấn xi măng/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	15
	Dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có sử dụng hoá chất
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	16
	Dự án chế biến khoáng sản rắn - Công suất thiết kế từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	17
	Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	18
	Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn - Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	4,5 triệu
	2,7 triệu

	II
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 4 triệu đồng

	1
	Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí - Diện tích từ 5ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	2
	Dự án xây dựng khu khách sạn, nhà nghỉ có từ 50 phòng nghỉ trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	3
	Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Cho từ 100 hộ dân trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	4
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (không nằm trong khu công nghiệp) - Công suất thiết kế từ 1.000m3 nước thải/ngày đêm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	5
	Dự án xây dựng nghĩa trang - Diện tích từ 15ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	6
	Dự án xây dựng bệnh viện - Từ 50 giường bệnh trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	7
	 Dự án nhà máy/lò giết mổ gia súc, gia cầm - Công suất thiết kế từ 100 gia súc/ngày, 1.000 gia cầm/ngày trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	8
	Dự án nhà máy chế biến thực phẩm - Công suất thiết kế từ 1.000  tấn sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	9
	Dự án nhà máy sản xuất cồn, rượu - Công suất thiết kế từ 100.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	10
	Dự án nhà máy sản xuất bia, nước giải khát - Công suất thiết kế từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	11
	Dự án chiếm dụng diện tích rừng tự nhiên Diện tích từ 50ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	12
	Dự án chiếm dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng - Diện tích từ 5ha trở lên
	4 triệu
	2 triệu

	III
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 3,5 triệu đồng

	1
	Dự án xây dựng cơ sở viễn thông
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	2
	Dự án xây dựng mới các cầu vĩnh cửu trên đường bé - Chiều dài từ 200m trở lên (không kể đường dẫn)
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	3
	Dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo những công trình giao thông - Đòi hỏi tái định cư từ 2.000        người trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	4
	Dự án nhà máy sản xuất gạch, ngói - Công suất thiết kế từ 20 triệu viên/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	5
	Dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng khác 

- Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	6
	Dự án khai thác vật liệu xây dựng  (đất, đá, cát, sỏi) trên đất liền - Công suất thiết kế từ 50.000m3 vật liệu/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	7
	Dự án khai thác, nạo vét tận thu vật liệu xây dựng lòng sông (cát, sỏi) - Công suất thiết kế từ 50.000m3 vật liệu/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	8
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất) - Có khối lượng khoáng sản rắn và đất đá từ 100.000m3/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	9
	Dự án nhà máy cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị - Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	10
	Dự án nhà máy chế biến gỗ, ván ép - Công suất thiết kế từ 100.000m2/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	11
	Dự án khu trại chăn nuôi gia súc tập trung - Từ 100 đầu gia súc trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	12
	Dự án khu nuôi trồng thuỷ sản: thâm canh/bán thâm canh - Diện tích mặt nước từ 10ha trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	13
	Dự án nuôi trồng thuỷ sản quảng canh - Diện tích mặt nước từ 50ha trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	14
	Dự án nhà máy sản xuất các thiết bị điện, điện tử - Công suất thiết kế từ 10.000 thiết bị/năm  trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	15
	Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử -Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	3,5 triệu
	1,7 triệu

	IV
	Dự án nộp phí thẩm định Báo cáo ĐTM là 3 triệu đồng

	1
	Dự án khai thác nước dưới đất - Công suất thiết kế từ 1.000m3 nước/ngày đêm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	2
	Dự án khai thác nước mặt - Công suất thiết kế từ 10.000m3 nước/ngày đêm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	3
	Dự án nhà máy sản xuất hàng mỹ nghệ - Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	4
	Dự án xây dựng hồ chứa nước, hồ thuỷ lợi - Dung tích chứa từ 1.000.000m3 nước trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	5
	Dự án khu trại chăn nuôi gia cầm tập trung - Từ 10.000 đầu gia cầm trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	6
	Dự án trồng rừng và khai thác rừng - Diện tích từ 1.000ha trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	7
	Dự án xây dựng vùng trồng chè tập trung - Diện tích từ 100ha trở lên
	3 triệu
	1,5 triệu

	V
	Các loại hình dự án khác
	3 triệu
	1,5 triệu


